	HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA NÔNG HỌC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỢT 1 NĂM 2023
TIỂU BAN 1
Địa điểm: Bộ môn Canh tác 
Thời gian: Ngày 6-7/9/2023
	STT 
	Mã SV
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Tên Lớp

	1
	640683
	Floide Malaquia Macamo .
	25/05/98
	K64NNCNC

	2
	640682
	Humberto Branquinhojuente .
	16/04/94
	K64NNCNC

	3
	641000
	Đỗ Tuấn Anh
	23/09/01
	K64NNCNC

	4
	646447
	Nguyễn Hữu Anh
	20/05/01
	K64NNCNC

	5
	647131
	Nguyễn Bỉnh Cương
	27/01/01
	K64NNCNC

	6
	642164
	Đỗ Thị Hạnh
	31/10/01
	K64NNCNC

	7
	632508
	Trần Đại Hào
	25/10/00
	K63NNCNCA

	8
	642619
	Phạm Ngọc Hóa
	03/11/00
	K64NNCNC

	9
	641559
	Bùi Mạnh Huy
	10/10/01
	K64NNCNC

	10
	646890
	Hà Trung Kiên
	26/04/01
	K64NNCNC

	11
	645269
	Đinh Ngọc Lâm
	19/08/01
	K64NNCNC

	12
	642876
	Đỗ Văn Long
	28/02/01
	K64NNCNC

	13
	645766
	Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	12/01/01
	K64NNCNC

	14
	642561
	Lương Ánh Nguyệt
	02/10/01
	K64NNCNC

	15
	645201
	Nguyễn Thị Xuân Phương
	04/05/99
	K64NNCNC




	HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA NÔNG HỌC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỢT 1 NĂM 2023
TIỂU BAN 2
Địa điểm: Bộ môn PPTN&TKSH
Thời gian: Ngày 6-7/9/2023
	STT
	Mã SV
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Tên Lớp

	1
	646046
	Phạm Văn Quy
	25/08/01
	K64NNCNC

	2
	645740
	Đinh Lê Diễm Quỳnh
	04/09/01
	K64NNCNC

	3
	646025
	Hoàng Minh Thư
	08/01/01
	K64NNCNC

	4
	646453
	Đinh Xuân Tỉnh
	18/06/01
	K64NNCNC

	5
	641608
	Phạm Hồng Vũ Toàn
	28/11/01
	K64NNCNC

	6
	646761
	Nguyễn Đức Triều
	27/07/01
	K64NNCNC

	7
	640685
	Elton Amandio Brito .
	01/04/99
	K64NNA

	8
	640686
	Musselo Carla Da C.Amelia .
	15/04/96
	K64NNA

	9
	640684
	Sebastiao Jose Filipe Cum .
	12/04/94
	K64NNA

	10
	640997
	Giàng A Cao
	20/10/01
	K64NNA

	11
	642177
	Chu Thị Diệu Linh
	14/01/01
	K64NNA

	12
	642414
	Quàng Văn Quân
	05/09/00
	K64NNA

	13
	641333
	Lý A Sử
	13/04/00
	K64NNA

	14
	645648
	Nguyễn Đức Thắng
	01/02/01
	K64NNA




	HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA NÔNG HỌC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỢT 1 NĂM 2023
TIỂU BAN 3
Địa điểm: Bộ môn Bệnh cây
Thời gian: Ngày 6/9/2023
	STT 
	Mã SV
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Tên Lớp

	1
	640691
	Sorn Samai .
	06/03/98
	K64BVTVA

	2
	632003
	Trần Đức Anh
	21/04/00
	K63BVTVA

	3
	642475
	Trịnh Hoàng Anh
	05/11/01
	K64BVTVA

	4
	640804
	Nguyễn Thanh Duy
	20/11/01
	K64BVTVA

	5
	641635
	Ngô Quốc Đại
	13/10/01
	K64BVTVA

	6
	642377
	Phạm Thị Hảo
	24/09/01
	K64BVTVA

	7
	632030
	Lê Thu Hiền
	20/08/00
	K63BVTVA

	8
	645527
	Phạm Lê Khánh Hùng
	16/10/01
	K64BVTVA

	9
	642277
	Đỗ Đức Huy
	05/05/01
	K64BVTVA

	10
	645704
	Nguyễn Thị Khánh Huyền
	22/08/01
	K64BVTVA

	11
	632038
	Nguyễn Tiến Huỳnh
	12/10/00
	K63BVTVA





	HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA NÔNG HỌC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỢT 1 NĂM 2023
TIỂU BAN 4
Địa điểm: Thư viện Khoa Nông học
Thời gian: Ngày 6/9/2023
	STT 
	Mã SV
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Tên Lớp

	1
	642721
	Nông Thị Hương
	17/05/01
	K64BVTVA

	2
	645344
	Mai Thanh Lam
	09/01/01
	K64BVTVA

	3
	640832
	Trương Phan Hải Linh
	20/04/01
	K64BVTVA

	4
	645382
	Đỗ Trọng Mạnh
	01/02/01
	K64BVTVA

	5
	632057
	Phạm Hữu Nam
	19/11/00
	K63BVTVA

	6
	646213
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	29/07/01
	K64BVTVA

	7
	620083
	Trần Văn Quyền
	27/07/99
	K62BVTVA

	8
	632068
	Lê Thế Sơn
	28/08/00
	K63BVTVA

	9
	642196
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	18/01/01
	K64BVTVA

	10
	642987
	Nguyễn Hoài Thương
	04/04/01
	K64BVTVA

	11
	642969
	Hoàng Thị Huyền Trang
	11/04/01
	K64BVTVA

	12
	647004
	Bùi Văn Tuấn
	08/12/01
	K64BVTVA





	HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA NÔNG HỌC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỢT 1 NĂM 2023
TIỂU BAN 5
Địa điểm: Hội trường Khoa Nông học
Thời gian: Ngày 6-7/9/2023
	STT 
	Mã SV
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Tên Lớp

	1
	642026
	Vũ Thị Mai Anh
	12/05/01
	K64GICT

	2
	645688
	Lê Thị Ánh
	29/08/01
	K64KHCTA

	3
	641625
	Nguyễn Thành Công
	18/05/01
	K64GICT

	4
	640880
	Lê Thị Đàn
	26/06/01
	K64GICT

	5
	642084
	Trần Hải Đăng
	09/01/01
	K64GICT

	6
	642870
	Lý Minh Đức
	22/08/01
	K64CDL

	7
	642210
	Trần Thị Mỹ Dung
	21/11/01
	K64GICT

	8
	645029
	Nguyễn Tấn Dũng
	03/08/01
	K64GICT

	9
	645624
	Đàm Quang Dương
	03/06/01
	K64GICT

	10
	646037
	Trần Thị Thùy Dương
	13/05/01
	K64GICT

	11
	646210
	Nguyễn Thị Giang
	16/08/01
	K64GICT

	12
	647097
	Trịnh Thị Hạnh
	15/01/01
	K64KHCTA

	13
	632227
	Nguyễn Thị Diệu Hoa
	20/09/00
	K63KHCTA

	14
	645175
	Đỗ Thanh Hòa
	01/11/01
	K64KHCTA




	HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA NÔNG HỌC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỢT 1 NĂM 2023
TIỂU BAN 6
Địa điểm: Bộ môn Sinh lý thực vật
Thời gian: Ngày 6-7/9/2023
	STT 
	Mã SV
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Tên Lớp

	1
	632317
	Trần Ngọc Hoàng
	20/12/00
	K63GICT

	2
	643116
	Hà Thị Thanh Hồng
	08/08/01
	K64KHCTA

	3
	640946
	Hoàng Thị Thu Huyền
	13/05/01
	K64GICT

	4
	645265
	Đỗ Thu Huyền
	06/07/01
	K64KHCTA

	5
	645720
	Ma Văn Khánh
	25/02/01
	K64GICT

	6
	645256
	Nguyễn Viết Linh
	13/06/00
	K64KHCTA

	7
	642535
	Hà Trọng Luật
	01/05/00
	K64GICT

	8
	645992
	Trần Tiến Mạnh
	28/10/01
	K64CDL

	9
	632250
	Đỗ Văn Minh
	01/02/00
	K63GICT

	10
	641020
	Phan Hoài Nam
	11/06/01
	K64GICT

	11
	645229
	Nguyễn Hồng Nhung
	06/02/01
	K64GICT

	12
	646602
	Đinh Thị Hồng Nhung
	14/11/01
	K64KHCTA

	13
	631269
	Nguyễn Xuân Phúc
	05/09/00
	K63KHCTA

	14
	647208
	Hoàng Văn Phúc
	11/04/01
	K64CDL





	HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA NÔNG HỌC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỢT 1 NĂM 2023
TIỂU BAN 7
Địa điểm: Bộ môn Cây lương thực	
Thời gian: Ngày 6-7/9/2023
	STT 
	Mã SV
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Tên Lớp

	1
	642365
	Lê Thị Hoài Phương
	25/11/01
	K64CDL

	2
	646937
	Sùng Thị Phương
	30/11/01
	K64CDL

	3
	641235
	Đào Minh Quân
	17/11/01
	K64KHCTA

	4
	646215
	Trần Thị Quy
	26/12/01
	K64GICT

	5
	642682
	Bùi Minh Tân
	01/09/01
	K64KHCTA

	6
	640007
	Tô Vũ Thiết
	15/01/01
	K64GICT

	7
	647085
	Phạm Thị Thu
	12/08/01
	K64KHCTA

	8
	645977
	Bùi Thị Thủy
	25/01/01
	K64KHCTA

	9
	646504
	Nguyễn Văn Toàn
	16/12/01
	K64KHCTA

	10
	645575
	Nguyễn Thị Linh Trang
	24/02/01
	K64KHCTA

	11
	646820
	Chu Minh Trang
	29/11/01
	K64KHCTA

	12
	645623
	Trần Quốc Trung
	12/09/97
	K64KHCTA

	13
	642487
	Phạm Công Tú
	29/03/01
	K64KHCTA

	14
	642174
	Hoàng Yến
	11/06/01
	K64KHCTA





	HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA NÔNG HỌC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỢT 1 NĂM 2023
TIỂU BAN 8
Địa điểm: Bộ môn Rau hoa quả
Thời gian: Ngày 6-7/9/2023
	STT 
	Mã SV
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Tên Lớp

	1
	646061
	Nguyễn Thị Kim Cúc
	02/07/01
	K64RHQMC

	2
	646653
	Trần Thị Hiền
	10/05/01
	K64RHQMC

	3
	645645
	Quốc Thanh Hòa
	04/06/01
	K64RHQMC

	4
	645737
	Võ Quang Hoài
	12/07/00
	K64RHQMC

	5
	647207
	Nguyễn Thu Huyền
	09/01/01
	K64RHQMC

	6
	645008
	Mai Chi Linh
	31/05/01
	K64RHQMC

	7
	646329
	Hà Thanh Loan
	21/10/01
	K64RHQMC

	8
	642053
	Bùi Đức Mạnh
	29/12/01
	K64RHQMC

	9
	645827
	Dương Tuấn Minh
	06/09/01
	K64RHQMC

	10
	646773
	Phí Quang Minh
	17/05/01
	K64RHQMC

	11
	646833
	Cà Thị Nhàn
	21/06/01
	K64RHQMC

	12
	646834
	Lò Thị Oánh
	09/01/01
	K64RHQMC

	13
	645856
	Lê Thị Anh Thơ
	19/12/01
	K64RHQMC

	14
	646067
	Phạm Văn Trà
	30/12/01
	K64RHQMC

	15
	646967
	Nguyễn Thị Trang
	09/10/01
	K64RHQMC

	16
	642940
	Nguyễn Đình Vũ
	24/03/01
	K64RHQMC

	17
	642462
	Quách Thị Vươn
	21/12/01
	K64RHQMC




